Bài 1. Số?
	8 x 3 = ...
	8 x 5 = …
	7 x 7 = …
	8 x 8 = ...
	8 x 9 = ...

	7 x 7 = ...
	5 x 8 = ...
	6 x 6 = ...
	6 x 8 = ...
	7 x 9 = ...

	21: 3 = ...
	40: 5 = ...
	49: 7 = ...
	64: 8 = ...
	72: 8 = ...

	21: 7 = …
	40: 8 = …
	36: 6 = …
	48: 6 = …
	63: 7 = …

	6 x 3 = ...
	8 x 6 = …
	6 x 7 = …
	8 x 9 = ...
	6 x 9 = ...

	9 x 7 = ...
	4  x 8 = ...
	3 x 6 = ...
	6 x 4 = ...
	7 x 9 = ...

	24: 3 = ...
	45: 5 = ...
	35: 7 = ...
	72: 8 = ...
	72: 8 = ...

	56: 7 = …
	48: 8 = …
	42: 6 = …
	54: 6 = …
	63: 7 = …

	8 x 2 = ...
	8 x 6 = …
	6 x 7 = …
	9 x  9= ...
	8 x 9 = ...

	7 x 3 = ...
	5 x 7 = ...
	6 x 9 = ...
	3 x 8 = ...
	6 x 9 = ...

	21: 7 = ...
	40: 8 = ...
	28: 7 = ...
	16: 8 = ...
	48: 8 = ...

	35: 7 = …
	48: 8 = …
	36: 4 = …
	36: 6 = …
	63: 9 = …

	6 x 5 = ...
	8 x 4 = …
	6 x 4= …
	5 x 9 = ...
	6 x 7 = ...

	9 x 6 = ...
	4  x 8 = ...
	5 x 6 = ...
	6 x 9 = ...
	7 x 8 = ...

	24: 8 = ...
	45: 9 = ...
	42: 7 = ...
	72: 9 = ...
	32: 8 = ...

	56: 8 = …
	54: 8 = …
	42: 6 = …
	54: 9 = …
	28: 7 = …


Bài 2. 6 cabin chở tất cả 42 người. Biết rằng số người ở mỗi cabin như nhau. Hỏi mỗi cabin chở bao nhiêu người?  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

[bookmark: _GoBack]Bài 3. Có 24  quả táo xếp vào các đĩa, mỗi đĩa 6 quả. Hỏi xếp được mấy đĩa táo như vậy?
……………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Bài 4. Số? 
	Thừa số
	4
	6
	
	5
	7
	
	6
	4
	8

	Thừa số
	4
	
	7
	
	9
	8
	
	
	

	Tích
	
	54
	49
	45
	
	72
	36
	36
	8



	Số bị chia
	
	54
	49
	
	
	48
	27
	36
	

	Số chia
	4
	6
	
	2
	5
	8
	
	
	8

	Thương
	4
	
	7
	9
	6
	
	9
	6
	1



Bài 5.Bài Mỗi thanh gỗ dài 70 cm được cưa thành 7 đoạn bằng nhau. Hỏi mỗi đoạn gỗ đó dài bao nhiêu xăng- ti-mét?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Bài 6. Trên mỗi thuyền có 8 người. Hỏi trên 6 thuyền như vậy có bao nhiêu người?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

